
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Tổng HP Miễn / giảm
Học phí phải 

nộp
Nộp tại BIDV Số nợ Ghi chú

11050232 Nguyễn Trọng Vinh 10/04/1993 QH-2011-E QTKD 1,995,000 - 1,995,000 0 1,995,000

11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH 2,070,000 - 2,070,000 0 2,070,000

11050306 Trần Văn Cường 06/26/1993 QH-2011-E TCNH-CLC 1,610,000 - 1,610,000 0 1,610,000

12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT 3,105,000 - 3,105,000 0 3,105,000

13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN 1,150,000 - 1,150,000 0 1,150,000

13050286 Trịnh Thị Hoài 10/25/1992 QH-2013-E KETOAN 690,000 - 690,000 0 690,000

13050305 Lò Nguyễn Trọng Nghĩa 02/16/1994 QH-2013-E KETOAN 1,380,000 - 1,380,000 0 1,380,000

13050075 Trần  Thị Hồng Ngọc 06/16/1995 QH-2013-E KTPT 2,070,000 - 2,070,000 0 2,070,000

13050163 Phan  Hồng Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1,610,000 - 1,610,000 0 1,610,000

13050165 Đặng Xuân Nhung 01/16/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1,795,000 - 1,795,000 0 1,795,000

13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 920,000 - 920,000 0 920,000

12040262 Nguyễn Bảo Hằng 10/08/1993 QH-2013-E KTQT-NN 3,795,000 - 3,795,000 0 3,795,000

12040452 Nguyễn Thị Hương Lan 09/01/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1,035,000 - 1,035,000 0 1,035,000

13050360 Phạm  Thị Thu Hằng 05/24/1995 QH-2013-E QTKD 2,280,000 - 2,280,000 0 2,280,000

13050372 Nguyễn  Hoàng Kim 12/25/1995 QH-2013-E QTKD 1,995,000 - 1,995,000 0 1,995,000

13050382 Nguyễn  Thị Nga 03/03/1995 QH-2013-E QTKD 5,300,000 - 5,300,000 4,730,000 570,000 ****

13050389 Ngô  Hồng Phương 07/23/1995 QH-2013-E QTKD 1,995,000 - 1,995,000 0 1,995,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE 2,715,000 - 2,715,000 0 2,715,000

14050562 Lê Thị Huyền 05/20/1996 QH-2014-E KTPT 1,150,000 - 1,150,000 0 1,150,000

14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD 5,015,000 4,325,000 690,000 0 690,000 Học lại

13040979 Trần Thị Tuyết Mai 12/09/1995 QH-2014-E TCNH-NN 4,830,000 - 4,830,000 0 4,830,000

15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 12/20/1996 QH-2015-E KETOAN 3,700,000 2,590,000 1,110,000 0 1,110,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luáº-t 4,485,000 - 4,485,000 0 4,485,000

15053554  Trần Thị Ngọc  Diệp 09/10/1997 QH-2015-E KTQT 5,425,000 - 5,425,000 0 5,425,000

15050813 Triệu Văn Thông 08/17/1996 QH-2015-E KTQT 5,425,000 - 5,425,000 0 5,425,000

12041071 Đỗ Thanh Tùng 07/29/1994 QH-2015-E KTQT-NN 5,865,000 - 5,865,000 0 5,865,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN 690,000 - 690,000 0 690,000

14040369 Chu Thu Hương 05/13/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1,725,000 - 1,725,000 0 1,725,000

13060090 Nguyễn Phúc Linh 10/06/1995 QH-2015-E TCNH-Luáº-t 3,105,000 - 3,105,000 0 3,105,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN 1,380,000 - 1,380,000 0 1,380,000

16050319 Đặng  Hồng Anh 01/14/1998 QH-2016-E KETOAN 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050345 Phạm  Thị Kim Chi 06/11/1998 QH-2016-E KETOAN 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050434 Lê  Hồng Diệu Ngọc 11/01/1998 QH-2016-E KETOAN 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050053 Nguyễn  Thị Hằng 12/07/1998 QH-2016-E KINHTE 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050056 Đỗ  Thị Hậu 10/22/1998 QH-2016-E KINHTE 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050154 Hà  Thu Thuỷ 02/23/1998 QH-2016-E KINHTE 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050166 Phùng  Minh Tuấn 07/06/1998 QH-2016-E KINHTE 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050218 Nguyễn  Thị Thu Hiền 04/25/1998 QH-2016-E KTPT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050255 Nguyễn  Hùng Minh 03/08/1998 QH-2016-E KTPT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050294 Nguyễn  Thị Tình 01/09/1998 QH-2016-E KTPT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16052113 Nguyễn  Thị Khuyên 04/18/1998 QH-2016-E KTPT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16052301 Đặng  Trí Phú 08/24/1998 QH-2016-E KTPT 5,080,000 - 5,080,000 0 5,080,000

16050535 Nguyễn  Linh Đan 02/26/1998 QH-2016-E KTQT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050552 Nguyễn  Minh Hiếu 10/02/1998 QH-2016-E KTQT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050637 Đặng  Anh Phương 04/29/1997 QH-2016-E KTQT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051858 Ngô  Bảo Hưng 02/28/1998 QH-2016-E KTQT 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050867 Vương  Quỳnh Anh 02/13/1998 QH-2016-E QTKD 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050873 Lương  Xuân Bình 06/24/1998 QH-2016-E QTKD 4,390,000 3,700,000 690,000 0 690,000 Học lại

16050889 Nguyễn  Thị Hậu 03/21/1998 QH-2016-E QTKD 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16050973 Nguyễn  Mạnh Sơn 03/23/1998 QH-2016-E QTKD 5,655,000 - 5,655,000 0 5,655,000

16052237 Nguyễn  Thị Thu Trang 07/26/1998 QH-2016-E QTKD 5,770,000 - 5,770,000 0 5,770,000

16051353 Nguyễn Phương Thảo 11/10/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051160 Lê  Thị Lan Anh 02/09/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051225 Trần  Đức Hùng 11/08/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051307 Nguyễn  Thị Bích Ngọc 03/08/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051360 Nguyễn  Thị Thu Thủy 11/05/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051361 Trần  Thu Thủy 02/20/1998 QH-2016-E TCNH 4,735,000 - 4,735,000 0 4,735,000

16051369 Nguyễn  Vũ Hà Trang 11/22/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000
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16051617 Vương  Thị Thùy Linh 01/10/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16051633 Đỗ  Thị Thuý Nga 08/17/1998 QH-2016-E TCNH 4,620,000 - 4,620,000 0 4,620,000

16052226 Nguyễn  Thanh Thiện 09/26/1998 QH-2016-E TCNH 3,700,000 - 3,700,000 0 3,700,000

16061496 Bùi Nguyễn Thảo Anh 11/29/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,450,000 - 3,450,000 0 3,450,000

16062233 Đặng Đình Hoàng Lâm 01/29/1998 QH-2017-E KTPT-LUáº¬T 2,415,000 - 2,415,000 0 2,415,000

16040040 Lê Ngọc Anh 07/04/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,725,000 - 1,725,000 0 1,725,000

16042622 Ngô Quốc Anh 07/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,725,000 - 1,725,000 0 1,725,000

16041460 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000 - 1,035,000 0 1,035,000

16040654 Nguyễn Thị Nga 06/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000 - 2,070,000 0 2,070,000

16040714 Nguyễn Thị Mỹ Phục 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,725,000 - 1,725,000 0 1,725,000

16042158 Lê Thị Quyên 07/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 3,105,000 - 3,105,000 0 3,105,000

16040756 Đỗ Phương Thảo 11/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000 - 2,070,000 0 2,070,000

15040119 Nguyễn Thị Hà Thu 06/11/1997 QH-2017-E KTQT-NN 2,760,000 - 2,760,000 0 2,760,000

15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000 - 1,035,000 0 1,035,000

16061209 Lê Thúy Hằng 07/10/1998 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 2,415,000 - 2,415,000 0 2,415,000

16061527 Võ Minh Hiếu 07/04/1998 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 3,450,000 - 3,450,000 0 3,450,000

15062292 Trương Thị Hương Mai 10/26/1997 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 2,415,000 - 2,415,000 0 2,415,000

16062225 Chu Thanh Phượng 04/05/1998 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 2,415,000 - 2,415,000 0 2,415,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 2,415,000 - 2,415,000 0 2,415,000

14040018 Đặng Thị Noãn Anh 04/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN 5,520,000 - 5,520,000 0 5,520,000

16040518 Nguyễn Trọng Đăng 09/02/1998 QH-2017-E TCNH-NN 2,760,000 - 2,760,000 0 2,760,000

15043217 Nguyễn Đạt Khoa 10/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN 2,760,000 - 2,760,000 0 2,760,000

16040322 Nguyễn Hồng Phú 04/13/1998 QH-2017-E TCNH-NN 2,070,000 - 2,070,000 0 2,070,000

15042639 Lê Ngọc Trang 09/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN 3,795,000 - 3,795,000 0 3,795,000


